MẪU CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA THƯƠNG TÍCH VÀ BỆNH TẬT CHO CHỦ LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ NGUY CƠ CAO
tài liệu chứa thông tin yêu cầu phải bật thuộc tính màu phông chữ trong cài đặt trình đọc màn hình. 
Đây là mẫu có thể điền được mà chủ lao động phải hoàn thành. Hướng dẫn bằng phông chữ màu đỏ được đặt trong dấu ngoặc đơn cho biết nơi quý vị phải nhập thông tin cụ thể về nơi làm việc của mình.  
Mọi chủ lao động tại California phải thiết lập, triển khai và duy trì Chương Trình Phòng Ngừa Thương Tích và Bệnh Tật (IIP) bằng văn bản và phải lưu giữ một bản sao tại mỗi nơi làm việc hoặc tại một nơi làm việc trung tâm nếu chủ lao động có nơi làm việc không cố định. Các yêu cầu để thiết lập, thực hiện và duy trì một chương trình phòng ngừa thương tích và bệnh tật bằng văn bản hiệu quả được nêu trong Tiêu đề 8 của Bộ Luật California, Mục 3203 (T8 CCR 3203) và bao gồm các yếu tố sau:
· Trách nhiệm
· Tuân thủ
· Giao tiếp
· ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM
· Điều Tra Tai Nạn/Phơi Nhiễm
· Sửa Chữa Mối Nguy Hiểm
· Đào Tạo Và Hướng Dẫn
· Quyền truy cập của nhân viên vào Chương trình IIP
· Lưu hồ sơ
Chương trình mẫu này đã được chuẩn bị để sử dụng cho các nhà tuyển dụng trong các ngành được Cal/OSHA xác định là không nguy hiểm cao. Quý vị không bắt buộc phải sử dụng chương trình này. Tuy nhiên, bất kỳ chủ lao động nào trong ngành được Cal/OSHA xác định là không có nguy cơ cao nhưng áp dụng, đăng tải và thực hiện chương trình mẫu này một cách thiện chí thì không phải chịu hình phạt dân sự cho lần vi phạm đầu tiên đối với T8 CCR 3203.
Để sử dụng đúng chương trình mẫu này, người quản lý Chương trình IIP tại cơ sở của quý vị phải xem xét cẩn thận các yêu cầu đối với từng yếu tố của Chương trình IIP có trong chương trình mẫu này, điền vào chỗ trống thích hợp và đánh dấu những mục áp dụng được tại nơi làm việc của quý vị. Phần lưu trữ hồ sơ yêu cầu người quản lý Chương trình IIP phải lựa chọn và triển khai danh mục phù hợp với cơ sở của quý vị. Chương trình mẫu này cung cấp các biểu mẫu đánh giá và khắc phục mối nguy hiểm, điều tra tai nạn/phơi nhiễm, đào tạo và hướng dẫn cho người lao động.
Chương trình mẫu này phải được chủ lao động duy trì để có hiệu quả.
Đọc tiêu chuẩn Chương Trình Phòng Ngừa Thương Tích và Bệnh Tật trực tuyến: 
www.dir.ca.gov/title8/3203.html
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Tháng 1 năm 2021
CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA THƯƠNG TÍCH VÀ BỆNH TẬT (IIPP) CHO [Name of Company]
TRÁCH NHIỆM
Người quản lý Chương Trình Phòng Ngừa Thương Tích và Bệnh Tật (Chương trình IIP), [nhập tên của người quản lý chương trình hoặc chức danh công việc], có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện các điều khoản của chương trình này cho [tên công ty].
Tất cả người quản lý và giám sát đều có trách nhiệm triển khai và duy trì Chương trình IIP tại khu vực làm việc của mình và trả lời các câu hỏi của người lao động về Chương trình IIP. 
TUÂN THỦ
Tất cả người lao động, bao gồm cả quản lý và giám sát, đều có trách nhiệm tuân thủ các biện pháp làm việc an toàn và lành mạnh. Hệ thống của chúng tôi đảm bảo tất cả người lao động tuân thủ các thông lệ này bao gồm một hoặc nhiều thông lệ được kiểm tra sau đây:
· Thông báo cho người lao động về các điều khoản của Chương trình IIP của chúng tôi.
· Đánh giá hiệu quả an toàn của toàn thể người lao động.
· Khen ngợi người lao động thực hiện công việc an toàn và lành mạnh.
· Cung cấp đào tạo cho người lao động có năng lực đảm bảo an toàn không tốt.
· Kỷ luật người lao động vì không tuân thủ các biện pháp làm việc an toàn và lành mạnh.
· [Nhập thông tin về các biện pháp bổ sung để đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên cụ thể tại nơi làm việc của quý vị]
GIAO TIẾP
Tất cả người quản lý và giám sát có trách nhiệm truyền đạt cho tất cả người lao động về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo hình thức dễ hiểu đối với tất cả người lao động. Hệ thống giao tiếp của chúng tôi khuyến khích mọi người lao động thông báo cho người quản lý và giám sát của họ về các mối nguy hiểm tại nơi làm việc mà không sợ bị trả thù.
Hệ thống giao tiếp của chúng tôi bao gồm một hoặc nhiều mục đã kiểm tra sau đây:
· Định hướng cho người lao động mới bao gồm thảo luận về chính sách và quy trình an toàn và sức khỏe.
· Đánh giá Chương trình IIP của chúng tôi.
· Chương trình đào tạo về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.
· Các cuộc họp về an toàn được lên lịch thường xuyên.
· Đăng hoặc phân phối thông tin an toàn.
· Một hệ thống cho phép người lao động thông báo ẩn danh cho ban quản lý về các mối nguy hiểm tại nơi làm việc.
· Cơ sở của chúng tôi có ít hơn mười người lao động và giao tiếp cùng hướng dẫn bằng miệng cho người lao động về các biện pháp làm việc an toàn chung và các mối nguy hiểm đặc thù đối với công việc của mỗi người lao động.
· [Nhập các phương pháp giao tiếp hiệu quả khác cụ thể tại nơi làm việc của quý vị].
ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM
Các cuộc kiểm tra định kỳ để xác định và đánh giá các mối nguy hiểm tại nơi làm việc sẽ được thực hiện bởi một người quan sát có năng lực tại các khu vực sau tại nơi làm việc của chúng tôi: 
	Người quan sát có thẩm quyền
	Khu vực

	[Nhập tên người quan sát có thẩm quyền]
	[Nhập tên khu vực quan sát]

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo lịch trình sau:
1. [Nhập tần suất (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v.) phù hợp với nơi làm việc của quý vị].
2. Khi chúng tôi mới thành lập Chương trình IIP.
3. Khi các chất, quy trình, thủ tục hoặc thiết bị mới có khả năng gây ra mối nguy hiểm mới được đưa vào nơi làm việc của chúng tôi.
4. Khi phát hiện ra những mối nguy hiểm mới, chưa từng được xác định trước đó.
5. Khi xảy ra thương tích và bệnh tật nghề nghiệp.
6. Bất cứ khi nào điều kiện nơi làm việc cần được kiểm tra.
ĐIỀU TRA TAI NẠN/PHƠI NHIỄM
Các thủ tục điều tra tai nạn tại nơi làm việc và phơi nhiễm chất độc hại bao gồm:
1. Đến hiện trường vụ tai nạn càng sớm càng tốt.
2. Phỏng vấn người lao động bị thương và nhân chứng.
3. Kiểm tra nơi làm việc để tìm ra các yếu tố liên quan đến tai nạn/phơi nhiễm.
4. Xác định nguyên nhân gây ra tai nạn/phơi nhiễm.
5. Thực hiện hành động khắc phục để ngăn ngừa tai nạn/phơi nhiễm tái diễn.
6. Ghi lại những phát hiện và hành động khắc phục đã thực hiện.
SỬA CHỮA MỐI NGUY HIỂM
Các điều kiện, thực hành hoặc quy trình làm việc không an toàn hoặc không lành mạnh phải được khắc phục kịp thời dựa trên mức độ nghiêm trọng của mối nguy hiểm. Các mối nguy hiểm sẽ được khắc phục theo các thủ tục sau:
1. Khi được quan sát hoặc phát hiện.
2. Khi có mối nguy hiểm sắp xảy ra mà không thể khắc phục ngay lập tức mà không gây nguy hiểm cho nhân viên và/hoặc tài sản, chúng tôi sẽ di dời tất cả công nhân tiếp xúc khỏi khu vực, ngoại trừ những người cần thiết để khắc phục tình trạng hiện tại. Người lao động cần thiết để khắc phục tình trạng nguy hiểm phải được cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết.
ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN
Tất cả người lao động, bao gồm cả người quản lý và giám sát, đều phải được đào tạo và hướng dẫn về các biện pháp an toàn và sức khỏe chung cũng như cụ thể cho công việc. Đào tạo và hướng dẫn được cung cấp như sau:
1. Khi Chương trình IIP được thành lập lần đầu tiên.
2. Đối với tất cả người lao động mới, ngoại trừ công nhân xây dựng được đào tạo thông qua chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của ngành xây dựng được Cal/OSHA chấp thuận.
3. Đối với tất cả người lao động được giao nhiệm vụ mới mà trước đó chưa được đào tạo.
4. Bất cứ khi nào các chất, quy trình, thủ tục hoặc thiết bị mới được đưa vào nơi làm việc và gây ra mối nguy hiểm mới.
5. Bất cứ khi nào chúng ta nhận thấy một mối nguy hiểm mới hoặc chưa từng được nhận biết trước đó.
6. Cho các giám sát viên làm quen với các mối nguy hiểm về an toàn và sức khỏe mà người lao động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát trực tiếp của họ có thể phải đối mặt.
7. Đối với tất cả người lao động liên quan đến các mối nguy hiểm cụ thể trong công việc của từng người lao động.
Các biện pháp chung về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:
1. Thực hiện và duy trì Chương trình IIP.
2. Kế hoạch hành động khẩn cấp và phòng cháy chữa cháy.
3. Cung cấp dịch vụ y tế và sơ cứu, bao gồm các quy trình khẩn cấp.
4. Phòng ngừa các rối loạn cơ xương, bao gồm các kỹ thuật nâng vật đúng cách.
5. Giữ gìn vệ sinh đúng cách, chẳng hạn như giữ cầu thang và lối đi thông thoáng, khu vực làm việc gọn gàng và ngăn nắp, đồng thời lau dọn nhanh chóng các vết đổ.
6. Cấm đùa giỡn, xô xát hoặc các hành vi khác có thể ảnh hưởng xấu đến sự an toàn.
7. Bảo quản đúng cách để tránh việc xếp hàng hóa không ổn định và lưu trữ hàng hóa gần cửa ra vào, lối thoát hiểm, thiết bị chữa cháy và bảng điện.
8. Báo cáo đúng các mối nguy hiểm và tai nạn cho người giám sát.
9. Thông tin về mối nguy hiểm, bao gồm nhận thức của người lao động về các mối nguy hiểm tiềm ẩn của hóa chất và dán nhãn đúng cách lên các thùng chứa.
10. Bảo quản và xử lý đúng cách các chất độc hại và nguy hiểm, bao gồm việc cấm ăn hoặc bảo quản thực phẩm và đồ uống ở những khu vực có thể bị ô nhiễm.
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUY CẬP VÀO IIPP
Người lao động của chúng tôi – hoặc người đại diện được chỉ định của họ – có quyền xem xét và nhận một bản sao IIIPP của chúng tôi. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách [Mô tả cách thực hiện điều này bằng một trong hai phương pháp sau:
1. Cung cấp quyền truy cập vào thời gian, địa điểm và cách thức hợp lý, nhưng trong mọi trường hợp không được muộn hơn năm (5) ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu truy cập từ người lao động hoặc đại diện được chỉ định.
a. Bất cứ khi nào người lao động hoặc người đại diện được chỉ định yêu cầu một bản sao của Chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp cho người yêu cầu một bản sao in của Chương trình, trừ khi người lao động hoặc người đại diện được chỉ định đồng ý nhận bản sao điện tử của Chương trình.
b. Một bản in của Chương trình sẽ được cung cấp miễn phí. Nếu người lao động hoặc người đại diện được chỉ định yêu cầu các bản sao bổ sung của Chương trình trong vòng một (1) năm kể từ yêu cầu trước đó và Chương trình chưa được cập nhật thông tin mới kể từ khi cung cấp bản sao trước đó, chúng tôi có thể tính phí sao chép hợp lý, không phân biệt đối xử đối với các bản sao bổ sung. 
2. Cung cấp quyền truy cập thông suốt thông qua máy chủ hoặc trang web của công ty, cho phép người lao động xem xét, in và gửi email phiên bản hiện tại của Chương trình. Quyền truy cập thông suốt có nghĩa là người lao động, trong phạm vi nhiệm vụ công việc thường xuyên của mình, sẽ sử dụng phương tiện điện tử một cách thường xuyên và có thể dự đoán trước để giao tiếp với ban quản lý hoặc đồng nghiệp.
Ngoài ra, hãy mô tả cách quý vị sẽ truyền đạt quyền và thủ tục truy cập Chương trình cho tất cả người lao động]
Bất kỳ bản sao nào được cung cấp cho người lao động hoặc người đại diện được chỉ định của họ không cần bao gồm bất kỳ hồ sơ nào về các bước đã thực hiện để triển khai và duy trì Chương trình IIP bằng văn bản.
Trong trường hợp chúng tôi có các hoạt động riêng biệt và khác biệt với các IIPP riêng biệt và khác biệt, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào IIPP áp dụng cho người lao động yêu cầu.
Người lao động phải cung cấp giấy ủy quyền bằng văn bản để chỉ định ai đó làm “người đại diện được chỉ định” của mình. Một đại diện thương lượng tập thể được công nhận hoặc chứng nhận sẽ tự động được coi là đại diện được chỉ định cho mục đích tiếp cận IIPP của công ty. Giấy ủy quyền bằng văn bản phải bao gồm những thông tin sau:
· Tên và chữ ký của người lao động ủy quyền cho người đại diện được chỉ định.
· Ngày yêu cầu.
· Tên của người đại diện được chỉ định.
· Ngày hết hạn của giấy ủy quyền bằng văn bản (nếu dưới 1 năm).
LƯU HỒ SƠ
Chúng tôi đã chọn một trong các danh mục sau đây làm chính sách lưu trữ hồ sơ của mình.
· Loại 1. Cơ sở của chúng tôi có từ hai mươi công nhân trở lên; có tỷ lệ điều chỉnh bồi thường cho người lao động lớn hơn 1,1 và không nằm trong danh sách ngành có nguy cơ thấp được chỉ định; hoặc nằm trong danh sách ngành có nguy cơ cao được chỉ định. Chúng tôi đã thực hiện các bước sau để triển khai và duy trì Chương trình IIP của mình:
1. Hồ sơ thanh tra đánh giá mối nguy, bao gồm người hoặc những người tiến hành thanh tra, các điều kiện và phương pháp làm việc không an toàn đã được xác định và hành động được thực hiện để khắc phục các điều kiện và phương pháp làm việc không an toàn đã xác định, được ghi lại trên biểu mẫu đánh giá và khắc phục mối nguy.
2. Tài liệu về đào tạo an toàn và sức khỏe cho mỗi người lao động, bao gồm tên người lao động hoặc mã định danh khác, ngày đào tạo, loại hình đào tạo và nhà cung cấp đào tạo được ghi lại trên biểu mẫu đào tạo và hướng dẫn cho người lao động. Chúng tôi cũng bao gồm các hồ sơ liên quan đến đào tạo người lao động do chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong ngành xây dựng được Cal/OSHA chấp thuận cung cấp.
Hồ sơ kiểm tra và tài liệu đào tạo sẽ được lưu giữ theo lịch trình kiểm tra sau đây:
· Trong thời hạn một năm, ngoại trừ hồ sơ đào tạo của người lao động có thời gian làm việc dưới một năm được cung cấp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
· Vì chúng tôi có ít hơn mười người lao động, bao gồm cả quản lý và giám sát viên, nên chúng tôi chỉ lưu giữ hồ sơ kiểm tra cho đến khi mối nguy hiểm được khắc phục và chỉ lưu giữ nhật ký hướng dẫn cho người lao động về nhiệm vụ công việc khi họ mới được thuê hoặc được giao nhiệm vụ mới.
· Loại 2. Cơ sở của chúng tôi có ít hơn hai mươi người lao động và không nằm trong danh sách ngành công nghiệp nguy hiểm cao được chỉ định. Chúng tôi cũng nằm trong danh sách ngành công nghiệp có nguy cơ thấp được chỉ định hoặc có tỷ lệ điều chỉnh kinh nghiệm bồi thường cho người lao động là 1,1 hoặc thấp hơn và đã thực hiện các bước sau để triển khai và duy trì Chương trình IIP của mình: 
1. Biên bản kiểm tra đánh giá nguy cơ.
2. Tài liệu đào tạo về an toàn và sức khỏe cho từng người lao động. 
Hồ sơ kiểm tra và tài liệu đào tạo sẽ được lưu giữ theo lịch trình kiểm tra sau đây:
· Trong thời hạn một năm, ngoại trừ hồ sơ đào tạo của người lao động có thời gian làm việc dưới một năm, được cung cấp cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
· Vì chúng tôi có ít hơn mười người lao động, bao gồm cả quản lý và giám sát viên, nên chúng tôi chỉ lưu giữ hồ sơ kiểm tra cho đến khi mối nguy hiểm được khắc phục và chỉ lưu giữ nhật ký hướng dẫn cho người lao động về nhiệm vụ công việc khi họ mới được thuê hoặc được giao nhiệm vụ mới.
· Loại 3. Chúng tôi là một tổ chức chính quyền địa phương (bất kỳ quận, thành phố hoặc quận nào, và bất kỳ tập đoàn công hoặc bán công hoặc cơ quan công nào tại đó) và chúng tôi không bắt buộc phải lưu giữ hồ sơ bằng văn bản về các bước đã thực hiện để triển khai và duy trì Chương trình IIP của mình.
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM VÀ SỬA CHỮA
	Ngày Kiểm Tra: [Nhập ngày]
	Người Tiến Hành Kiểm Tra: [Nhập tên]

	Tình Trạng hoặc Thực Hành Làm Việc Không An Toàn: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm nguyên nhân gốc rễ]

	Hành Động Khắc Phục Đã Thực Hiện: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm các giải pháp cho nguyên nhân gốc rễ]
	

	Ngày Kiểm Tra: [Nhập ngày]
	Người Tiến Hành Kiểm Tra: [Nhập tên]

	Tình Trạng hoặc Thực Hành Làm Việc Không An Toàn: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm nguyên nhân gốc rễ]

	Hành Động Khắc Phục Đã Thực Hiện: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm các giải pháp cho nguyên nhân gốc rễ]
	

	Ngày Kiểm Tra: [Nhập ngày]
	Người Tiến Hành Kiểm Tra: [Nhập tên]

	Tình Trạng hoặc Thực Hành Làm Việc Không An Toàn: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm nguyên nhân gốc rễ]

	Hành Động Khắc Phục Đã Thực Hiện: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm các giải pháp cho nguyên nhân gốc rễ]
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


BÁO CÁO ĐIỀU TRA TAI NẠN/PHƠI NHIỄM
	Ngày & Giờ Xảy Ra Tai Nạn: [Nhập thông tin]

	Vị trí: [Cung cấp thông tin chi tiết]

	Mô Tả Tai Nạn: [Nhập thông tin chi tiết, bao gồm tất cả các sự kiện dẫn đến sự cố]

	Người Lao Động Liên Quan: [Nhập thông tin]

	Nguyên nhân cơ bản của tai nạn/phơi nhiễm: [Chi tiết tất cả các nguyên nhân cơ bản]

	Các Hành Động Khắc Phục đã Thực Hiện: [Cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm các giải pháp tiềm năng cho nguyên nhân gốc rễ]

	Người Quản Lý Chịu Trách Nhiệm: [Nhập tên]

Ngày Hoàn Thành: [Nhập ngày]


BIÊN BẢN ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG
	TÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG
	THỜI GIAN ĐÀO TẠO
	LOẠI ĐÀO TẠO
	NGƯỜI ĐÀO TẠO

	[Nhập họ tên đầy đủ của người lao động]
	[Nhập ngày đào tạo]
	[Nhập tên khóa học]
	[Nhập tên người đào tạo]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: image2.jpg]-
P> California
Department of
Industrial Relations





Dịch Vụ Tư Vấn Cal/OSHA

[image: image3]
Văn Phòng Khu Vực Chương Trình Hỗ Trợ Tại Chỗ
[image: image4.png]


Bắc California
1750 Howe Avenue, Suite 490
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San Diego/ Imperial
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